ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN HÓA HỌC 3 (năm học 2017 – 2018)
I. LÝ THUYẾT
1. Bài 50 : Ancol
* Công thức chung của ancol no đơn chức, mạch hở : CnH2n+1OH (n1)
* Danh pháp và bậc ancol
- Bậc ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm –OH (ancol bậc 1, ancol bậc 2 và ancol bậc 3)
- Danh pháp : Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chính + chỉ số vị trí nhóm –OH + ol (C1 đến C5)
CH3OH : metanol	C2H5OH : etanol
Liên kết hidro
Các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn các hidrocacbon có cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa các ancol có liên kết hidro. Các ancol tan nhiều trong nước là do giữa ancol và nước có liên kết hidro.
* Tính chất hóa học
+ Phản ứng thế H của nhóm -OH
2ROH + 2Na  2RONa + H2
+ Phản ứng thế nhóm –OH

ROH + HX  RX + H2O (X : Cl, Br)

ROH + R’OH ROR’ + H2O 
+ Phản ứng tách nước

C2H5OH CH2=CH2 + H2O

2C2H5OH CH2=CH–CH=CH2 + 2H2O + H2
+ Phản ứng oxi hóa
Các ancol bậc I tạo thành andehit
CH3OH + CuO  HCHO + Cu + H2O

CH3-CH2-OH + CuO CH3-CH=O + Cu + H2O
Các ancol bậc II tạo thành xeton



  +   CuO  + Cu + H2O
Ancol bậc III không phản ứng trong điều kiện trên.

CH3-CH2-OH + O2 CH3COOH + H2O

CnH2n+1OH+ O2   nCO2 + (n+1)H2O
* Điều chế

CH2=CH2 + H2O CH3-CH2-OH

RX + NaOH ROH + NaX (X : Cl, Br)

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
2. Bài 51 : Phenol
* Cấu tạo
[image: ]	C6H5OH 
* Tính chất hóa học
+ Phản ứng thế H của nhóm -OH
2C6H5OH + 2Na  2C6H5ONa + H2
C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O
	Tính axit của phenol rất yếu, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
         	C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3
+ Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
- Phenol tác dụng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng (2,4,6-tribromphenol).
- Phenol tác dụng với dung dịch HNO3, xúc tác H2SO4 tạo kết tủa vàng (2,4,6- trinitrophenol) (axit picric).
3. Bài 53 : Andehit – Xeton
* Công thức chung của andehit no đơn chức, mạch hở : CnH2n+1CHO (n1)
	HCHO 		anđehit fomic	 (fomanđehit)
	CH3CHO 		anđehit axetic
* Tên thay thế
Số thứ tự nhánh-Tên nhánh Tên hidrocacbon no tương ứng (mạch chính) + al
- Chọn mạch C dài nhất chứa nhóm CHO làm mạch chính. 
- Đánh số thứ tự từ C của nhóm -CHO	
* Tính chất hóa học
Dung dịch trong nước của anđehit fomic được gọi là fomon, dung dịch bão hòa được gọi là fomalin (nồng độ 37-40%).
+ Phản ứng cộng hidro

RCHO + H2  RCH2OH
+ Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng tráng bạc)

RCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

	2RCHO + O2  2RCOOH
* Điều chế

	R-CH2OH + CuO  R-CHO + H2O+ Cu
* Xeton 

axeton
* Tính chất hóa học 
+ Phản ứng cộng hidro 



 + H2
* Điều chế 



 +   CuO  + Cu + H2O
4. Bài 54 : Axit carboxylic
* Công thức chung của axit no đơn chức, mạch hở : CnH2n+1COOH (n1)
Các axit có từ 1C đến 3C tan vô hạn trong nước do có liên kết hidro, độ tan giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.
* Danh pháp
HCOOH : axit formic
CH3COOH : axit axetic
C6H5COOH : axit benzoic
Axit + tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic 
* Tính chất hóa học
+ Tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O
2CH3COOH + ZnO  (CH3COO)2Zn + H2O
+ Tác dụng với muối
2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + H2O + CO2
2HCOOH + Na2CO3  2HCOONa + H2O + CO2
+ Tác dụng với kim loại mạnh trước hidro trong dãy hoạt động của các kim loại 
2CH3COOH + Zn  (CH3COO)2Zn + H2
+ Phản ứng thế nhóm -OH

            RCOOH + R’OH   RCOOR’  +  H2O			
* Điều chế 

	C2H5OH + O2 CH3-COOH + H2O 

	2RCHO + O2  2RCOOH

CH3OH + CO CH3COOH
[bookmark: _GoBack]5. Bài 56 : Este
* Khái niệm
Este đơn chức có công thức chung là RCOOR’ trong đó R là gốc hidrocacbon hoặc H, R’ là gốc hidrocacbon. Công thức chung của este tạo từ axit no đơn chức và ancol no đơn chức là : CnH2nO2 (n  2).
* Tính chất hóa học 

RCOOR’ +   NaOH  RCOONa  +  R’OH
* Điều chế

            RCOOH + R’OH   RCOOR’  +  H2O			
II. BÀI TẬP
1. Hoàn thành phản ứng
a. CH3CHO + H2					b. HCHO + O2 	
c. CH3OH + CuO					d. HCHO +  H2	
e. C2H4 + H2O				           f. CH3OH + CO	
g. CH3COOH + Zn					h. HCOOH + C2H5OH	
i. HCOOH + MgO					j. CH3CHO + O2	

k. HCOOCH3 + NaOH				l. C2H5OH + O2 		
m. CH3OH + Na					n. CH3COOH + CH3OH	
o. C2H5OH + CuO					p. CH3COOCH3 + KOH	
r. CH3COOH + CaCO3	                                s. C6H5OH + NaOH					    
t. C6H5ONa + CO2 + H2O	                                x. CH3OH + C2H5OH
 v. C2H5Cl + NaOH                                             w. CH3OH + HBr		
				 
2. Bài toán
a/ Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.
b/ Để đốt cháy hoàn toàn 2,55 gam (A) phải dùng vừa đủ 3,64 lít oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên (A).
c/Trung hòa 16,60 gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hidroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối. Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.
d/ Cho axit axetic tác dụng với natri dư thu được 17,92 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng axit đã phản ứng.
3. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt (Nhận biết)
a. Etanol, phenol, Anđehit axetic
b. Anđehit axetic, axit axetic, etanol, phenol, este
4. Đọc tên các chất


a)					b)	


c)					d)	



e)			f)	


g)					h)	
5. Viết công thức cấu tạo của các chất sau:
 a/ 2,2-điclo-3metylpentan-1-ol
b/3-etyl-4,5-đibromhexan-2-ol
c/ 3-etyl-4-clopentan-1-ol
d/2-clopentan-1,3-điol
a/ Axit  2,2-điclo-3metylpentanoic
b/ Axit 3-etyl-4,5-đibromhexanoic
c/  Axit 3-etyl-4-clopentanoic
d/ Axit 2-clopentanoic
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